TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4558:1988

NƯỚC THẢI

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU VÀ MÙI
Waste water
Method for derter mination of colour and smell
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu xác định màu của nước thải trên quang sắc kế và xác định mùi bằng cảm quan.

1. Phương pháp lấy mẫu

1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556-88

1.2. Mẫu lấy để xác định màu và mùi của nước thải không được cho hóa chất nào khác để bảo quản. Mẫu phải đem xác đinh màu và mùi ngay (càng sớm càng tốt).

2. Phương pháp xác định màu nước

2.1. Nguyên tắc

Xác định hấp thụ cực đại ánh sáng của nước thải bằng quang sắc kế và căn cứ vào phổ truyền qua của kính lọc tương ứng để xác định màu của nước thải.

2.2. Dụng cụ

Máy quang sắc kế và các loại phụ tùng.

2.3. Tiến hành xác định

Lấy 50 ml mẫu lọc qua giấy lọc thường, một phần nước lọc đầu tiên bỏ đi.

Cho nước lọc vào cuvet của quang sắc kế có bề dày lớn nhất.

	Tìm độ dài sóng hấp thụ tối đa (nm) rồi từ đó tra ở bảng dưới sẽ xác định được màu sắc của nước thải nhìn thấy được bằng mắt thường.

Độ dài, sóng của ánh sáng hấp thụ

(nm)
	Màu của bức xạ hấp thụ
	Màu bổ sung của dung dịch nhìn thấy được

	400 – 450

450 – 480

480 – 490

490 – 500

500 – 560

560 – 575

575 – 590

590 – 625

625 - 750
	Màu tím

Xanh thẫm

Da trời

Xanh lá cây

Xanh nhạt

Xanh vàng

Vàng

Da cam

Đỏ
	Xanh vàng

Vàng

Da cam

Đỏ

Đỏ tía

Tím

Xanh thẫm

Xanh da trời

Xanh lá cây


3. Phương pháp xác định mùi

3.1. Nguyên tắc

Xác định mùi nước thải trước hết xác định mùi nguyên sơ của nước bằng phương pháp cảm quan.

3.2. Dụng cụ, vật liệu và cách tiến hành theo TCVN 2653-78.

